
STT

Ký hiệu căn hộ 

hộ theo hồ sơ 

thiết kế cơ sở

Ký hiệu căn hộ hộ 

theo hồ sơ thiết kế 

thi công

Tên căn hộ  Diện tích sàn  

Diện tích thông 

thủy

(m
2
)

Tên đƣờng theo 

quy hoạch
Ghi chú

          1.440,83 1.082,58

1 S1B S1B B0301 33,03 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

2 1BR1 1BR1 B0302 44,95 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

3 1BR1 1BR1 B0303 45,18 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

4 S1C S1C B0303A 35,10 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

5 S1 S1 B0305 28,64 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

6 2BR4 2BR4 B0306 54,08 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

7 2BR1A 2BR1A B0307 67,60 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

8 2BR3A 2BR3A B0308 54,71 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

9 1BR1A 1BR1A B0309 44,96 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

10 1BR1A 1BR1A B0310 44,96 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

11 1BR1A 1BR1A B0311 45,03 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

12 1BR1B 1BR1B B0312 45,19 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

13 2BR3A 2BR3A B0312A 55,12 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

14 1BR1A 1BR1A B0312B 44,96 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

15 1BR1A 1BR1A B0315 44,96 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

16 1BR1B 1BR1B B0316 44,87 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

17 2BR5 2BR5 B0317 67,39 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

18 3BR1 3BR1 B0318 113,94 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

19 1BR1 1BR1 B0319 44,96 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

20 1BR1 1BR1 B0320 44,96 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

21 1BR1 1BR1 B0321 44,96 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

22 S2 S2 B0322 33,03 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

          1.440,83 1.082,58

1 S1B S1B B0401 33,03 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

2 1BR1 1BR1 B0402 44,95 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

3 1BR1 1BR1 B0403 45,18 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

4 S1C S1C B0403A 35,10 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

5 S1 S1 B0405 28,64 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

6 2BR4 2BR4 B0406 54,08 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

7 2BR1A 2BR1A B0407 67,60 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

8 2BR3A 2BR3A B0408 54,71 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

9 1BR1A 1BR1A B0409 44,96 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

10 1BR1A 1BR1A B0410 44,96 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

11 1BR1A 1BR1A B0411 45,03 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

12 1BR1B 1BR1B B0412 45,19 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

13 2BR3A 2BR3A B0412A 55,12 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

14 1BR1A 1BR1A B0412B 44,96 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

15 1BR1A 1BR1A B0415 44,96 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

16 1BR1B 1BR1B B0416 44,87 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

17 2BR5 2BR5 B0417 67,39 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

18 3BR1 3BR1 B0418 113,94 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

19 1BR1 1BR1 B0419 44,96 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

20 1BR1 1BR1 B0420 44,96 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

21 1BR1 1BR1 B0421 44,96 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

22 S2 S2 B0422 33,03 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

          1.440,83 1.082,58

1 S1B S1B B0501 33,03 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

2 1BR1 1BR1 B0502 44,95 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

3 1BR1 1BR1 B0503 45,18 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

4 S1C S1C B0503A 35,10 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

5 S1 S1 B0505 28,64 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

6 2BR4 2BR4 B0506 54,08 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

7 2BR1A 2BR1A B0507 67,60 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

8 2BR3A 2BR3A B0508 54,71 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

9 1BR1A 1BR1A B0509 44,96 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

10 1BR1A 1BR1A B0510 44,96 Tuyến N3 Căn hộ chung cư
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Tầng 4

Tầng 3

Tầng 5



STT

Ký hiệu căn hộ 

hộ theo hồ sơ 

thiết kế cơ sở

Ký hiệu căn hộ hộ 

theo hồ sơ thiết kế 

thi công

Tên căn hộ  Diện tích sàn  

Diện tích thông 

thủy

(m
2
)

Tên đƣờng theo 

quy hoạch
Ghi chú

11 1BR1A 1BR1A B0511 45,03 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

12 1BR1B 1BR1B B0512 45,19 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

13 2BR3A 2BR3A B0512A 55,12 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

14 1BR1A 1BR1A B0512B 44,96 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

15 1BR1A 1BR1A B0515 44,96 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

16 1BR1B 1BR1B B0516 44,87 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

17 2BR5 2BR5 B0517 67,39 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

18 3BR1 3BR1 B0518 113,94 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

19 1BR1 1BR1 B0519 44,96 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

20 1BR1 1BR1 B0520 44,96 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

21 1BR1 1BR1 B0521 44,96 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

22 S2 S2 B0522 33,03 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

          1.440,83 1.082,58

1 S1B S1B B0601 33,03 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

2 1BR1 1BR1 B0602 44,95 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

3 1BR1 1BR1 B0603 45,18 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

4 S1C S1C B0603A 35,10 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

5 S1 S1 B0605 28,64 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

6 2BR4 2BR4 B0606 54,08 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

7 2BR1A 2BR1A B0607 67,60 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

8 2BR3A 2BR3A B0608 54,71 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

9 1BR1A 1BR1A B0609 44,96 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

10 1BR1A 1BR1A B0610 44,96 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

11 1BR1A 1BR1A B0611 45,03 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

12 1BR1B 1BR1B B0612 45,19 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

13 2BR3A 2BR3A B0612A 55,12 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

14 1BR1A 1BR1A B0612B 44,96 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

15 1BR1A 1BR1A B0615 44,96 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

16 1BR1B 1BR1B B0616 44,87 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

17 2BR5 2BR5 B0617 67,39 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

18 3BR1 3BR1 B0618 113,94 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

19 1BR1 1BR1 B0619 44,96 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

20 1BR1 1BR1 B0620 44,96 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

21 1BR1 1BR1 B0621 44,96 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

22 S2 S2 B0622 33,03 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

          1.440,83 1.082,58

1 S1B S1B B0701 33,03 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

2 1BR1 1BR1 B0702 44,95 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

3 1BR1 1BR1 B0703 45,18 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

4 S1C S1C B0703A 35,10 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

5 S1 S1 B0705 28,64 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

6 2BR4 2BR4 B0706 54,08 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

7 2BR1A 2BR1A B0707 67,60 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

8 2BR3A 2BR3A B0708 54,71 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

9 1BR1A 1BR1A B0709 44,96 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

10 1BR1A 1BR1A B0710 44,96 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

11 1BR1A 1BR1A B0711 45,03 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

12 1BR1B 1BR1B B0712 45,19 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

13 2BR3A 2BR3A B0712A 55,12 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

14 1BR1A 1BR1A B0712B 44,96 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

15 1BR1A 1BR1A B0715 44,96 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

16 1BR1B 1BR1B B0716 44,87 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

17 2BR5 2BR5 B0717 67,39 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

18 3BR1 3BR1 B0718 113,94 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

19 1BR1 1BR1 B0719 44,96 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

20 1BR1 1BR1 B0720 44,96 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

21 1BR1 1BR1 B0721 44,96 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

22 S2 S2 B0722 33,03 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

          1.440,83 1.082,58

1 S1B S1B B0801 33,03 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

2 1BR1 1BR1 B0802 44,95 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

3 1BR1 1BR1 B0803 45,18 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

4 S1C S1C B0803A 35,10 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

Tầng 7

Tầng 8

Tầng 6



STT

Ký hiệu căn hộ 

hộ theo hồ sơ 

thiết kế cơ sở

Ký hiệu căn hộ hộ 

theo hồ sơ thiết kế 

thi công

Tên căn hộ  Diện tích sàn  

Diện tích thông 

thủy

(m
2
)

Tên đƣờng theo 

quy hoạch
Ghi chú

5 S1 S1 B0805 28,64 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

6 2BR4 2BR4 B0806 54,08 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

7 2BR1A 2BR1A B0807 67,60 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

8 2BR3A 2BR3A B0808 54,71 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

9 1BR1A 1BR1A B0809 44,96 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

10 1BR1A 1BR1A B0810 44,96 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

11 1BR1A 1BR1A B0811 45,03 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

12 1BR1B 1BR1B B0812 45,19 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

13 2BR3A 2BR3A B0812A 55,12 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

14 1BR1A 1BR1A B0812B 44,96 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

15 1BR1A 1BR1A B0815 44,96 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

16 1BR1B 1BR1B B0816 44,87 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

17 2BR5 2BR5 B0817 67,39 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

18 3BR1 3BR1 B0818 113,94 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

19 1BR1 1BR1 B0819 44,96 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

20 1BR1 1BR1 B0820 44,96 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

21 1BR1 1BR1 B0821 44,96 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

22 S2 S2 B0822 33,03 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

          1.440,83 1.082,58

1 S1B S1B B0901 33,03 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

2 1BR1 1BR1 B0902 44,95 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

3 1BR1 1BR1 B0903 45,18 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

4 S1C S1C B0903A 35,10 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

5 S1 S1 B0905 28,64 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

6 2BR4 2BR4 B0906 54,08 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

7 2BR1A 2BR1A B0907 67,60 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

8 2BR3A 2BR3A B0908 54,71 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

9 1BR1A 1BR1A B0909 44,96 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

10 1BR1A 1BR1A B0910 44,96 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

11 1BR1A 1BR1A B0911 45,03 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

12 1BR1B 1BR1B B0912 45,19 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

13 2BR3A 2BR3A B0912A 55,12 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

14 1BR1A 1BR1A B0912B 44,96 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

15 1BR1A 1BR1A B0915 44,96 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

16 1BR1B 1BR1B B0916 44,87 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

17 2BR5 2BR5 B0917 67,39 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

18 3BR1 3BR1 B0918 113,94 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

19 1BR1 1BR1 B0919 44,96 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

20 1BR1 1BR1 B0920 44,96 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

21 1BR1 1BR1 B0921 44,96 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

22 S2 S2 B0922 33,03 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

          1.440,83 1.082,58

1 S1B S1B B1001 33,03 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

2 1BR1 1BR1 B1002 44,95 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

3 1BR1 1BR1 B1003 45,18 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

4 S1C S1C B1003A 35,10 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

5 S1 S1 B1005 28,64 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

6 2BR4 2BR4 B1006 54,08 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

7 2BR1A 2BR1A B1007 67,60 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

8 2BR3A 2BR3A B1008 54,71 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

9 1BR1A 1BR1A B1009 44,96 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

10 1BR1A 1BR1A B1010 44,96 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

11 1BR1A 1BR1A B1011 45,03 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

12 1BR1B 1BR1B B1012 45,19 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

13 2BR3A 2BR3A B1012A 55,12 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

14 1BR1A 1BR1A B1012B 44,96 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

15 1BR1A 1BR1A B1015 44,96 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

16 1BR1B 1BR1B B1016 44,87 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

17 2BR5 2BR5 B1017 67,39 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

18 3BR1 3BR1 B1018 113,94 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

19 1BR1 1BR1 B1019 44,96 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

20 1BR1 1BR1 B1020 44,96 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

21 1BR1 1BR1 B1021 44,96 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

Tầng 9

Tầng 10



STT

Ký hiệu căn hộ 

hộ theo hồ sơ 

thiết kế cơ sở

Ký hiệu căn hộ hộ 

theo hồ sơ thiết kế 

thi công

Tên căn hộ  Diện tích sàn  

Diện tích thông 

thủy

(m
2
)

Tên đƣờng theo 

quy hoạch
Ghi chú

22 S2 S2 B1022 33,03 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

          1.440,83 1.082,58

1 S1B S1B B1101 33,03 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

2 1BR1 1BR1 B1102 44,95 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

3 1BR1 1BR1 B1103 45,18 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

4 S1C S1C B1103A 35,10 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

5 S1 S1 B1105 28,64 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

6 2BR4 2BR4 B1106 54,08 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

7 2BR1A 2BR1A B1107 67,60 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

8 2BR3A 2BR3A B1108 54,71 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

9 1BR1A 1BR1A B1109 44,96 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

10 1BR1A 1BR1A B1110 44,96 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

11 1BR1A 1BR1A B1111 45,03 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

12 1BR1B 1BR1B B1112 45,19 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

13 2BR3A 2BR3A B1112A 55,12 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

14 1BR1A 1BR1A B1112B 44,96 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

15 1BR1A 1BR1A B1115 44,96 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

16 1BR1B 1BR1B B1116 44,87 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

17 2BR5 2BR5 B1117 67,39 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

18 3BR1 3BR1 B1118 113,94 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

19 1BR1 1BR1 B1119 44,96 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

20 1BR1 1BR1 B1120 44,96 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

21 1BR1 1BR1 B1121 44,96 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

22 S2 S2 B1122 33,03 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

          1.440,83 1.082,58

1 S1B S1B B1201 33,03 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

2 1BR1 1BR1 B1202 44,95 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

3 1BR1 1BR1 B1203 45,18 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

4 S1C S1C B1203A 35,10 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

5 S1 S1 B1205 28,64 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

6 2BR4 2BR4 B1206 54,08 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

7 2BR1A 2BR1A B1207 67,60 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

8 2BR3A 2BR3A B1208 54,71 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

9 1BR1A 1BR1A B1209 44,96 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

10 1BR1A 1BR1A B1210 44,96 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

11 1BR1A 1BR1A B1211 45,03 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

12 1BR1B 1BR1B B1212 45,19 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

13 2BR3A 2BR3A B1212A 55,12 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

14 1BR1A 1BR1A B1212B 44,96 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

15 1BR1A 1BR1A B1215 44,96 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

16 1BR1B 1BR1B B1216 44,87 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

17 2BR5 2BR5 B1217 67,39 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

18 3BR1 3BR1 B1218 113,94 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

19 1BR1 1BR1 B1219 44,96 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

20 1BR1 1BR1 B1220 44,96 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

21 1BR1 1BR1 B1221 44,96 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

22 S2 S2 B1222 33,03 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

          1.440,83 1.082,58

1 S1B S1B B1301 33,03 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

2 1BR1 1BR1 B1202 44,95 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

3 1BR1 1BR1 B1303 45,18 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

4 S1C S1C B1303A 35,10 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

5 S1 S1 B1305 28,64 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

6 2BR4 2BR4 B1306 54,08 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

7 2BR1A 2BR1A B1307 67,60 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

8 2BR3A 2BR3A B1308 54,71 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

9 1BR1A 1BR1A B1309 44,96 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

10 1BR1A 1BR1A B1310 44,96 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

11 1BR1A 1BR1A B1311 45,03 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

12 1BR1B 1BR1B B1312 45,19 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

13 2BR3A 2BR3A B1312A 55,12 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

14 1BR1A 1BR1A B1312B 44,96 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

15 1BR1A 1BR1A B1315 44,96 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

Tầng 11

Tầng 12

Tầng 13



STT

Ký hiệu căn hộ 

hộ theo hồ sơ 

thiết kế cơ sở

Ký hiệu căn hộ hộ 

theo hồ sơ thiết kế 

thi công

Tên căn hộ  Diện tích sàn  

Diện tích thông 

thủy

(m
2
)

Tên đƣờng theo 

quy hoạch
Ghi chú

16 1BR1B 1BR1B B1316 44,87 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

17 2BR5 2BR5 B1317 67,39 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

18 3BR1 3BR1 B1318 113,94 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

19 1BR1 1BR1 B1319 44,96 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

20 1BR1 1BR1 B1320 44,96 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

21 1BR1 1BR1 B1321 44,96 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

22 S2 S2 B1322 33,03 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

          1.440,83 1.082,58

1 S1B S1B B1401 33,03 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

2 1BR1 1BR1 B1402 44,95 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

3 1BR1 1BR1 B1403 45,18 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

4 S1C S1C B1403A 35,10 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

5 S1 S1 B1405 28,64 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

6 2BR4 2BR4 B1406 54,08 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

7 2BR1A 2BR1A B1407 67,60 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

8 2BR3A 2BR3A B1408 54,71 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

9 1BR1A 1BR1A B1409 44,96 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

10 1BR1A 1BR1A B1410 44,96 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

11 1BR1A 1BR1A B1411 45,03 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

12 1BR1B 1BR1B B1412 45,19 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

13 2BR3A 2BR3A B1412A 55,12 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

14 1BR1A 1BR1A B1412B 44,96 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

15 1BR1A 1BR1A B1415 44,96 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

16 1BR1B 1BR1B B1416 44,87 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

17 2BR5 2BR5 B1417 67,39 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

18 3BR1 3BR1 B1418 113,94 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

19 1BR1 1BR1 B1419 44,96 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

20 1BR1 1BR1 B1420 44,96 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

21 1BR1 1BR1 B1421 44,96 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

22 S2 S2 B1422 33,03 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

          1.440,83 1.082,58

1 S1B S1B B1501 33,03 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

2 1BR1 1BR1 B1502 44,95 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

3 1BR1 1BR1 B1503 45,18 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

4 S1C S1C B1503A 35,10 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

5 S1 S1 B1505 28,64 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

6 2BR4 2BR4 B1506 54,08 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

7 2BR1A 2BR1A B1507 67,60 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

8 2BR3A 2BR3A B1508 54,71 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

9 1BR1A 1BR1A B1509 44,96 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

10 1BR1A 1BR1A B1510 44,96 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

11 1BR1A 1BR1A B1511 45,03 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

12 1BR1B 1BR1B B1512 45,19 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

13 2BR3A 2BR3A B1512A 55,12 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

14 1BR1A 1BR1A B1512B 44,96 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

15 1BR1A 1BR1A B1515 44,96 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

16 1BR1B 1BR1B B1516 44,87 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

17 2BR5 2BR5 B1517 67,39 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

18 3BR1 3BR1 B1518 113,94 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

19 1BR1 1BR1 B1519 44,96 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

20 1BR1 1BR1 B1520 44,96 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

21 1BR1 1BR1 B1521 44,96 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

22 S2 S2 B1522 33,03 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

          1.355,72 1.007,35

1 S1B S1B B1601 33,03 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

2 1BR1 1BR1 B1602 44,95 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

3 1BR1 1BR1 B1603 45,12 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

4 S1C S1C B1603A 35,28 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

5 S1 S1 B1605 28,82 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

6 2BR4 2BR4 B1606 54,03 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

7 2BR1A 2BR1A B1607 67,22 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

8 2BR3A 2BR3A B1608 54,71 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

9 1BR1A 1BR1A B1609 44,96 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

Tầng 15

Tầng 16

Tầng 14
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Ký hiệu căn hộ 

hộ theo hồ sơ 

thiết kế cơ sở

Ký hiệu căn hộ hộ 

theo hồ sơ thiết kế 
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Tên căn hộ  Diện tích sàn  
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2
)

Tên đƣờng theo 

quy hoạch
Ghi chú

10 1BR1A 1BR1A B1610 44,96 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

11 1BR1A 1BR1A B1611 45,03 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

12 1BR1B 1BR1B B1612 45,19 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

13 2BR3A 2BR3A B1612A 55,12 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

14 1BR1A 1BR1A B1612B 44,96 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

15 1BR1A 1BR1A B1615 44,87 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

16 1BR1B 1BR1B B1616 44,96 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

17 3BR3 3BR3 B1617 106,23 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

18 1BR1 1BR1 B1618 44,96 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

19 1BR1 1BR1 B1619 44,96 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

20 1BR1 1BR1 B1620 44,96 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

21 S2 S2 B1621 33,03 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

          1.246,35 148,03

1 2BR6 2BR6 B1716 58,11 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

2 1BR1 1BR1 B1718 44,96 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

3 1BR1 1BR1 B1719 44,96 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

          1.246,35 134,79

1 1BR1B 1BR1B B1815 44,87 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

2 1BR1 1BR1 B1817 44,96 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

3 1BR1 1BR1 B1818 44,96 Tuyến N3 Căn hộ chung cư

15.363,71Tổng cộng diện tích thông thủy

Tầng 17

Tầng 18
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